CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG    
CÔNG ĐOÀN……………………………..........                                      

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN

 THAM GIA ĐẠI HỘI THỂ THAO CBVC ĐHĐN LẦN THỨ V - 2018
MÔN: CẦU LÔNG

	TT

(1)
	Họ và Tên

(2)
	Ngày tháng, năm sinh

(3)
	Lứa tuổi

từ 34 trở xuống

(4)
	Lứa tuổi

từ 35-45
(5)
	Lứa tuổi

từ 46 trở lên

(6)
	Ghi chú

(7)

	I
	ĐÔI NAM, ĐÔI NỮ, ĐÔI NAM NỮ THEO 3 NHÓM TUỔI
	

	1.
	Đôi nam
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Đôi nữ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Đôi nam nữ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II
	ĐÔI NAM, ĐÔI NỮ, ĐÔI NAM NỮ LÃNH ĐẠO (KHÔNG PHÂN BIỆT LỨA TUỔI)
	

	1.
	Đôi nam
	
	
	
	
	Chức vụ, đơn vị

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Đôi nữ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Đôi nam nữ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú: Đối với mục (4) + (5) + (6): đánh dấu x vào ô tương ứng                 
TM. BAN CHẤP HÀNH 

                                                                                                                                                      

          (Ký tên, đóng dấu)


            CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG    
CÔNG ĐOÀN……………………………..........                                      

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN

 THAM GIA ĐẠI HỘI THỂ THAO CBVC ĐHĐN LẦN THỨ V - 2018
MÔN: BÓNG BÀN
	TT

(1)
	Họ và Tên

(2)
	Ngày tháng, năm sinh

(3)
	Lứa tuổi

từ 40 trở xuống

(4)
	Lứa tuổi

từ 41 trở lên

(5)
	Ghi chú

(6)

	I
	ĐƠN NAM, ĐƠN NỮ, ĐÔI NAM, ĐÔI NỮ, ĐÔI NAM NỮ THEO 2 NHÓM TUỔI

	1.
	Đơn nam
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Đơn nữ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Đôi nam
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Đôi nữ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Đôi nam nữ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	ĐƠN NAM, ĐƠN NỮ, ĐÔI NAM, ĐÔI NỮ, ĐÔI NAM NỮ LÃNH ĐẠO (KHÔNG PHÂN BIỆT LỨA TUỔI)

	1.
	Đơn nam
	
	
	
	Chức vụ, đơn vị

	
	
	
	
	
	

	2.
	Đơn nữ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Đôi nam
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Đôi nữ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Đôi nam nữ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Ghi chú: Đối với mục (4) + (5): đánh dấu x vào ô tương ứng                 


TM. BAN CHẤP HÀNH 

                                                                                                                                                       

                    (Ký tên, đóng dấu)


CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG    
CÔNG ĐOÀN ……………………………..........                                      

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN

 THAM GIA ĐẠI HỘI THỂ THAO CBVC ĐHĐN LẦN THỨ V - 2018
MÔN: BÓNG ĐÁ NAM
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Đơn vị công tác
	Chức vụ

(CĐV, HLV,VĐV)
	Số áo
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	
	


TM. BAN CHẤP HÀNH 

                                                                                                                                                       

          (Ký tên, đóng dấu)


CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG    
CÔNG ĐOÀN ……………………………..........                                      

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN

 THAM GIA ĐẠI HỘI THỂ THAO CBVC ĐHĐN LẦN THỨ V - 2018
MÔN: BÓNG CHUYỀN 
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Đơn vị công tác
	Chức vụ

(CĐV, HLV,VĐV)
	Số áo
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	






TM. BAN CHẤP HÀNH 

                                                                                                                                                        
          (Ký tên, đóng dấu)


CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG    
CÔNG ĐOÀN ……………………………..........                                      

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN

 THAM GIA ĐẠI HỘI THỂ THAO CBVC ĐHĐN LẦN THỨ V - 2018
MÔN: QUẦN VỢT
	TT

(1)
	Họ và Tên

(2)
	Ngày tháng, năm sinh

(3)
	Lứa tuổi

từ 40 trở xuống

(4)
	Lứa tuổi

từ 41 trở lên

(5)
	Ghi chú

(6)

	I
	ĐÔI NAM, ĐÔI NỮ, ĐÔI NAM NỮ THEO 2 NHÓM TUỔI
	

	1.
	Đôi nam
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Đôi nữ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Đôi nam nữ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	ĐÔI NAM, ĐÔI NỮ, ĐÔI NAM NỮ LÃNH ĐẠO (KHÔNG PHÂN BIỆT LỨA TUỔI)
	Chức vụ, đơn vị

	1.
	Đôi nam
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Đôi nữ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Đôi nam nữ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


          * Ghi chú: Đối với mục (4) + (5): đánh dấu x vào ô tương ứng                    

TM. BAN CHẤP HÀNH 

                                                                                                                                                       

        (Ký tên, đóng dấu)


CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG    
CÔNG ĐOÀN ……………………………..........                                      

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN

 THAM GIA ĐẠI HỘI THỂ THAO CBVC ĐHĐN LẦN THỨ V - 2018
MÔN: CỜ TƯỚNG
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ

(CĐV, HLV, VĐV)
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	


 


TM. BAN CHẤP HÀNH 
                                                                                                                                                                (Ký tên, đóng dấu)
